
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05240152 Hồ Hữu Giang BSNT49 NC Dị ứng 205A 09h30

2 05240209 Nguyễn Thuỳ Linh BSNT49 NC Dị ứng 205A 09h30

3 05240603 Nguyễn Thị Dung BSNT49 NC Dị ứng 205A 09h30

4 05240104 Nguyễn Hiền Mai BSNT49 NC Dinh dưỡng 205A 09h30

5 05240035 Nguyễn Thành Trí BSNT49 NC Dược lý & ĐC 205A 09h30

6 05240709 Nguyễn Thị Trâm Anh BSNT49 NC HH-TM 205A 09h30

7 05240178 Vũ Thị Huyền Trang BSNT49 NC Hóa sinh 205A 09h30

8 05240751 Lương Khánh Ly BSNT49 NC Hóa sinh 205A 09h30

9 05230067 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BSNT49 NC HSCC 205A 09h30

10 05240784 Nguyễn Văn Thanh BSNT49 NC HSCC 205A 09h30

11 05240265 Phan Hoàng Lan BSNT49 NC KST 205A 09h30

12 05240353 Đào Thị Thu Phương BSNT49 NC Lão khoa 205A 09h30

13 05240474 Giang Thị Thoa BSNT49 NC Miễn dịch 205A 09h30

14 05240248 Phạm Thị Duyên BSNT49 NC Nhi khoa 205A 09h30

15 05240122 Đinh Quang Minh BSNT49 NC Nội khoa 205A 09h30

16 05240514 Nguyễn Thị Anh Đào BSNT49 NC Nội khoa 205A 09h30

17 05240636 Trương Thị Mỹ Linh BSNT49 NC Nội khoa 205A 09h30

18 05240726 Đặng Thị Ánh BSNT49 NC Nội khoa 205A 09h30

19 05240858 Cao Thị Ngà BSNT49 NC Nội khoa 205A 09h30

20 05240106 Hoàng Gia Uy BSNT49 NC Nội TM 205A 09h30

21 05240927 Phạm Thành Trung BSNT49 NC Nội TM 205A 09h30

22 05240948 Vũ Trường Sơn BSNT49 NC Nội TM 205A 09h30

23 05240206 Hoàng Trọng Khánh BSNT49 NC PHCN 205A 09h30

24 05240019 Đỗ Minh Long BSNT49 NC RHM 205A 09h30

25 05240938 Trịnh Thị Giang BSNT49 NC Sinh lý học 205A 09h30
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26 05240169 Nguyễn Lương Tiến BSNT49 NC Tâm thần 205A 09h30

27 05240375 Phạm Thị Tú Trinh BSNT49 NC Tâm thần 205A 09h30

28 05240155 Trần Minh Đức BSNT49 NC Thần kinh 205A 09h30

29 05230317 Nguyễn Thị Khánh Ly BSNT49 NC Vi sinh YH 205A 09h30

30 05240149 Phạm Thị Mỹ Linh BSNT49 NC Vi sinh YH 205A 09h30

31 05240338 Nguyễn Ngô Thùy Linh BSNT49 NC Vi sinh YH 205A 09h30

32 05240214 Nguyễn Quang Huy BSNT49 NC YHHN 205A 09h30

33 05240421 Nguyễn Minh Hiếu BSNT49 NC YHHN 205A 09h30

34 05240299 Vũ Thị Huyền BSNT49 NC YSH DT 205A 09h30

35 05240455 Lê Nguyễn Hương Giang BSNT49 NC YSH DT 205A 09h30

36 05240097 Nguyễn Danh Tùng Dương BSNT49 NC CĐHA 301A 09h30

37 05240900 Chu Văn Tân BSNT49 NC CĐHA 301A 09h30

38 05240846 Nguyễn Thị Hiền BSNT49 NC Dị ứng 301A 09h30

39 05240666 Dương Công Tuyền BSNT49 NC GP bệnh 301A 09h30

40 05240703 Nguyễn Thị Thanh Huyền BSNT49 NC Hóa sinh 301A 09h30

41 05240086 Lê Thị Hồng Tơ BSNT49 NC HSCC 301A 09h30

42 05240918 Trần Quang Huy BSNT49 NC HSCC 301A 09h30

43 05230851 Lê Minh Phương BSNT49 NC KST 301A 09h30

44 05240489 Ngô Đức Thái BSNT49 NC KST 301A 09h30

45 05240013 Đinh Thị Mai Hương BSNT49 NC Lao 301A 09h30

46 05240410 Nguyễn Thị Ngân BSNT49 NC Lão khoa 301A 09h30

47 05240801 Nguyễn Thị Huyền BSNT49 NC Mô phôi TH 301A 09h30

48 05240198 Lê Tuấn Dũng BSNT49 NC Ngoại khoa 301A 09h30

49 05240108 Hoàng Ngô Nhân Đạo BSNT49 NC Nhãn khoa 301A 09h30

50 05240237 Nguyễn Thanh Vân BSNT49 NC Nhãn khoa 301A 09h30

51 05240950 Hồ Lê Mai Trang BSNT49 NC Nhãn khoa 301A 09h30

52 05240083 Lưu Quang Vũ BSNT49 NC Nhi khoa 301A 09h30

53 05240235 Nguyễn Thị Thanh Bình BSNT49 NC Nhi khoa 301A 09h30

54 05240563 Nguyễn Phương Thúy BSNT49 NC Nhi khoa 301A 09h30

55 05240865 Phạm Minh Đức BSNT49 NC Nhi khoa 301A 09h30

56 05240935 Trần Thị Hạnh BSNT49 NC Nhi khoa 301A 09h30

57 05240940 Trần Cảnh Dũng BSNT49 NC Nhi khoa 301A 09h30

58 05240227 Mai Thị Yến BSNT49 NC Nội khoa 301A 09h30

59 05240272 Kim Thị Thu BSNT49 NC Nội khoa 301A 09h30

60 05240645 Phạm Minh Hiếu BSNT49 NC Nội khoa 301A 09h30

61 05240098 Hoàng Bá Quỳnh BSNT49 NC Nội TM 301A 09h30
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62 05240161 Phạm Chí Cao BSNT49 NC Nội TM 301A 09h30

63 05240165 Nguyễn Đỗ Hoàng Hưng BSNT49 NC Nội TM 301A 09h30

64 05240215 Nguyễn Tiến Đạt BSNT49 NC Nội TM 301A 09h30

65 05240387 Chu Ngọc Trà BSNT49 NC Nội TM 301A 09h30

66 05240432 Phùng Thị Mai BSNT49 NC Nội TM 301A 09h30

67 05240370 Lê Thị Thuý Hiền BSNT49 NC PHCN 301A 09h30

68 05240879 Ngô Minh Thành BSNT49 NC PTTH 301A 09h30

69 05240102 Nguyễn Mai Chi BSNT49 NC RHM 301A 09h30

70 05240322 Nguyễn Đức Dũng BSNT49 NC RHM 301A 09h30

71 05240259 Lê Thị Khánh Ly BSNT49 NC Tâm thần 301A 09h30

72 05240449 Phạm Thị Hằng BSNT49 NC Tâm thần 301A 09h30

73 05240559 Vũ Văn Diễn BSNT49 NC Tâm thần 301A 09h30

74 05240729 Nguyễn Văn Tùng BSNT49 NC Tâm thần 301A 09h30

75 05240755 Đỗ Hoài Phương BSNT49 NC Tâm thần 301A 09h30

76 05240906 Lê Trần Bảo Anh BSNT49 NC Tâm thần 301A 09h30

77 05240796 Trần Khánh Duy BSNT49 NC YHCT 301A 09h30

78 05240180 Lê Thuỳ Linh BSNT49 NC YHGĐ 301A 09h30

79 05230358 Nguyễn Đức Minh BSNT49 NC YHHN 301A 09h30

80 05240200 Tiêu Quang Trường BSNT49 NC YHHN 301A 09h30

81 05240947 Nguyễn Đức Thịnh BSNT49 NC YHHN 301A 09h30

82 05240325 Nguyễn Thị Khánh Vân BSNT49 NC YSH DT 301A 09h30

83 05240963 Nguyễn Vũ Quốc Long BSNT49 NC YSH DT 301A 09h30

84 05240143 Phạm Thị Phương Anh BSNT49 NC Dị ứng 302A 09h30

85 05240582 Bùi Thị Bích Ngọc BSNT49 NC GP bệnh 302A 09h30

86 05240641 Đào Ngọc Sơn BSNT49 NC Lao 302A 09h30

87 05240009 Nguyễn Ngọc Trâm BSNT49 NC Mô phôi TH 302A 09h30

88 05240469 Nguyễn Văn Việt BSNT49 NC Nhi khoa 302A 09h30

89 05240932 Đới Quang Duy BSNT49 NC Nhi khoa 302A 09h30

90 05240253 Vũ Thảo Duyên BSNT49 NC Nội khoa 302A 09h30

91 05240541 Nguyễn Thị Lê Phương BSNT49 NC Nội khoa 302A 09h30

92 05240675 Trần Minh Dũng BSNT49 NC Nội khoa 302A 09h30

93 05240711 Ngô Ngọc Hiệp BSNT49 NC Nội khoa 302A 09h30

94 05240493 Trần Vinh Hà BSNT49 NC Nội TM 302A 09h30

95 05240512 Lê Thị Thùy Linh BSNT49 NC Nội TM 302A 09h30

96 05240569 Chu Thị Thùy Dung BSNT49 NC Nội TM 302A 09h30

97 05240768 Nguyễn Thị Thuỷ BSNT49 NC PHCN 302A 09h30
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98 05240317 Nguyễn Tiến Đạt BSNT49 NC PTTH 302A 09h30

99 05240219 Đỗ Hải Long BSNT49 NC RHM 302A 09h30

100 05240863 Nguyễn Thị Thương Hoài BSNT49 NC RHM 302A 09h30

101 05240810 Nguyễn Thị Thanh BSNT49 NC Sinh lý học 302A 09h30

102 05240056 Phạm Trung Cường BSNT49 NC Tâm thần 302A 09h30

103 05240296 Nguyễn Kim Long BSNT49 NC Tâm thần 302A 09h30

104 05240441 Nguyễn Thị Trà My BSNT49 NC Tâm thần 302A 09h30

105 05240535 Nguyễn Nhật Quỳnh BSNT49 NC Tâm thần 302A 09h30

106 05240292 Nguyễn Thị Khánh Huyền BSNT49 NC Vi sinh YH 302A 09h30

107 05240777 Hoàng Thu Hoài BSNT49 NC YHCT 302A 09h30

108 05240908 Vũ Thị Hạnh BSNT49 NC YHCT 302A 09h30

109 05240929 Nguyễn Ngọc Dung BSNT49 NC YHCT 302A 09h30

110 05240138 Nguyễn Đức Long BSNT49 NC YHHN 302A 09h30

111 05240274 Nguyễn Hoàng Việt BSNT49 NC YHHN 302A 09h30

112 05240696 Đỗ Đăng Thọ BSNT49 NC YHHN 302A 09h30

113 05240836 Mai Thị Chung BSNT49 NC YHHN 302A 09h30

114 05240586 Tạ Đình Đức BSNT49 NC YSH DT 302A 09h30

115 05240638 Nguyễn Thị Nga BSNT49 NC YSH DT 302A 09h30

116 05240320 Nguyễn Thị Vân BSNT49 NC Dinh dưỡng 302B 09h30

117 05240581 Đào Thị Mai Hạnh BSNT49 NC Dinh dưỡng 302B 09h30

118 05240481 Nguyễn Thị Quỳnh Trang BSNT49 NC GP bệnh 302B 09h30

119 05240554 Phan Thị Hương Sen BSNT49 NC GP bệnh 302B 09h30

120 05240212 Nguyễn Thị Học BSNT49 NC GP người 302B 09h30

121 05240869 Nguyễn Văn Quân BSNT49 NC HSCC 302B 09h30

122 05240723 Hoàng Hữu Văn BSNT49 NC Lao 302B 09h30

123 05240649 Nguyễn Vân Anh BSNT49 NC Lão khoa 302B 09h30

124 05240157 Bùi Thị Thu Điều BSNT49 NC Miễn dịch 302B 09h30

125 05240177 Nguyễn Minh Hằng BSNT49 NC Nhãn khoa 302B 09h30

126 05240381 Nguyễn Ngọc San BSNT49 NC Nhi khoa 302B 09h30

127 05240359 Nguyễn Hữu Việt Anh BSNT49 NC Nội khoa 302B 09h30

128 05240527 Phạm Đăng Hoàng Anh BSNT49 NC Nội khoa 302B 09h30

129 05240952 Nguyễn Nhất Long BSNT49 NC Nội khoa 302B 09h30

130 05240063 Lê Anh Tuấn BSNT49 NC Nội TM 302B 09h30

131 05240378 Trần Diệu Linh BSNT49 NC Nội TM 302B 09h30

132 05240439 Nguyễn Thành Trung BSNT49 NC Nội TM 302B 09h30

133 05240465 Phan Nhật Duật BSNT49 NC Nội TM 302B 09h30
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134 05240176 Nguyễn Văn Dũng BSNT49 NC PTTH 302B 09h30

135 05240347 Nguyễn Hoàng Giáp BSNT49 NC PTTH 302B 09h30

136 05240642 Đào Tố Mai BSNT49 NC Tâm thần 302B 09h30

137 05240280 Lê Quang Huy BSNT49 NC Thần kinh 302B 09h30

138 05240318 Vũ Thị Vân Anh BSNT49 NC Vi sinh YH 302B 09h30

139 05240833 Nguyễn Thị Huyền BSNT49 NC Vi sinh YH 302B 09h30

140 05240898 Đào Thị Hương Giang BSNT49 NC YHCT 302B 09h30

141 05240812 Trần Thu Trang BSNT49 NC YHGĐ 302B 09h30

142 05240592 Trần Minh Hoàng BSNT49 NC YSH DT 302B 09h30

143 05240220 Đinh Anh Tuấn BSNT49 NC Ngoại khoa 302B 09h30
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